
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /TB-SYT              Kon Tum, ngày        tháng 11 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

kế hoạch đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng “Thực hành tốt phân phối 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc” và “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” tại  

các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023 

 

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Thông tư số 12/2020/TT-

BYT ngày 22/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 02/2018/TT-BYT; Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2019 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc. Sở Y tế thông báo kế hoạch đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng 

“Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” GPP tại các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum năm 2023 (có danh sách kèm theo). 

Các cơ sở kinh doanh thuốc căn cứ vào thông báo kế hoạch đánh giá định 

kỳ do Sở Y tế công bố để làm hồ sơ đề nghị đánh giá theo quy định tại Khoản 7, 

Điều 9 Thông tư số 03/2018/TT-BYT (đối với cơ sở bán buôn) và Thông tư số 

02/2018/TT-BYT (đối với cơ sở bán lẻ) và nộp hồ sơ về Sở Y tế (qua Trung tâm 

Phục vụ hành chính công của tỉnh), thời gian tối thiểu 30 ngày, trước thời điểm 

đánh giá theo kế hoạch đã được công bố. Trường hợp cơ sở kinh doanh thuốc 

không nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ đúng thời hạn quy định, Sở Y tế sẽ tiến 

hành đánh giá đột xuất, thanh tra, kiểm tra việc duy trì đáp ứng GPP của cơ sở. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh thuốc vi phạm trong đợt đánh giá đột xuất, Sở Y 

tế sẽ xem xét, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy 

định. 

Sở Y tế thông báo để các cơ sở kinh doanh thuốc biết, nghiêm túc thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế;  

- UBND các huyện: Kon Plông,  

  Đăk Hà, Ia H’Drai; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Các cơ sở kinh doanh thuốc; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD(Phượng). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC 

ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ NĂM 2023 

(kèm theo Thông báo số          /TB-SYT ngày       /11/2022 của Sở Y tế) 

 

T

T 
Tên cơ sở 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Địa chỉ 

Giấy chứng nhận Thời điểm 

đánh giá 

theo kế 

hoạch dự 

kiến 

Thời điểm 

nộp hồ sơ dự 

kiến Số 
Ngày hết 

hạn 

1.  

Công ty Cổ phần 

Dược - Vật tư y 

tế Kon Tum 

Huỳnh Thị 

Nguyên 

Thủy 

153 Bà triệu, phường Quyết 

Thắng, thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02/GDP 18/3/2023 08/03/2023 08/02/2023 

2.  
Quầy thuốc 

Phương Thảo 
Y Nguyệt 

Thôn Vai Trang, xã Đăk 

Long, huyện Đăk Glei, tỉnh 

Kon Tum 

459/GPP 03/01/2023 23/12/2022 23/11/2022 

3.  
Quầy thuốc Mỹ 

Lai 

Lê Thị Mỹ 

Lai 

468 Hùng Vương, thị trấn 

Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum 

460/GPP 03/01/2023 23/12/2022 23/11/2022 

4.  
Quầy thuốc Tuấn 

Oanh 

Lê Thị Thu 

Nga 

361 Hùng Vương, thị trấn 

Đăk Glei, huyện Đăk Glei, 

tỉnh Kon Tum 

461/GPP 03/01/2023 23/12/2022 23/11/2022 

5.  
Nhà thuốc Thủy 

Giang 

Nguyễn Thị 

Hoàng 

Oanh 

28 Hoàng Văn Thụ, phường 

Quyết Thắng, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

463/GPP 03/01/2023 23/12/2022 23/11/2022 

6.  
Quầy thuốc Ngô 

Tho 

Phạm Thị 

Tuấn Oanh 

Thôn 8, xã Diên Bình, 

huyện Đăk Tô, tỉnh Kon 

Tum 

464/GPP 21/01/2023 11/01/2023 11/12/2022 

7.  
Quầy thuốc Minh 

Quân 

Nguyễn Thị 

Diễm 

Thôn Kon Rôn, xã Ngọk 

Réo, huyện Đắk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

465/GPP 21/01/2023 11/01/2023 11/12/2022 

8.  
Nhà thuốc Thanh 

Hoa 

Nguyễn Thị 

Thu Hiền 

137 Võ Nguyên Giáp, 

Phường Duy Tân, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

467/GPP 21/01/2023 11/01/2023 11/12/2022 

9.  Nhà thuốc Quỳnh 
Huỳnh 

Công Cẩn 

255 Lê Hồng Phong, 

phường Quyết Thắng, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

468/GPP 21/01/2023 11/01/2023 11/12/2022 

10.  
Nhà thuốc Tâm 

An 

Bùi Thị 

Như Nguyệt 

54 Nguyễn Sinh Sắc, 

Phường Quang Trung, 

thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

469/GPP 21/01/2023 11/01/2023 11/12/2022 

11.  
Nhà thuốc Tuyết 

II 

Trần Cẩm 

Tuấn 

135 Trần Hưng Đạo, 

phường Quyết Thắng, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

470/GPP 21/01/2023 11/01/2023 11/12/2022 

12.  

Nhà thuốc Doanh 

nghiệp số 12 

thuộc Công ty Cổ 

phần Dược - 

VTYT Kon Tum 

Huỳnh 

Quang Huy 

153 Bà Triệu, phường 

Quyết Thắng, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

471/GPP 21/01/2023 11/01/2023 11/12/2022 

13.  
Quầy thuốc Bích 

Hường 

Lê Đình 

Hiển 

Thôn Măng Tôn, xã Bờ Y, 

huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

472/GPP 27/02/2023 17/02/2023 17/01/2023 

14.  
Quầy thuốc Thảo 

Nguyên 

Phạm Thị 

Lan 

262 Hùng Vương, thị trấn 

Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum 

473/GPP 27/02/2023 17/02/2023 17/01/2023 

15.  
Quầy thuốc 

Thanh Hùng 

Trần Thẩm 

Thương 

Thôn Nghĩa An, xã Ia 

Chim, thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

474/GPP 27/02/2023 17/02/2023 17/01/2023 

16.  Quầy thuốc Ngọc Đoàn Thị Thôn Plei Rơ Wăk, xã Đăk 475/GPP 27/02/2023 17/02/2023 17/01/2023 
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T

T 
Tên cơ sở 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Địa chỉ 

Giấy chứng nhận Thời điểm 

đánh giá 

theo kế 

hoạch dự 

kiến 

Thời điểm 

nộp hồ sơ dự 

kiến Số 
Ngày hết 

hạn 

Linh Ngọc Linh Năng, thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

17.  
Quầy thuốc Mỹ 

Giang 

Võ Thị Mỹ 

Giang 

Thôn Nghĩa Long, xã Sa 

Nghĩa, huyện Sa Thầy, tỉnh 

Kon Tum 

476/GPP 27/02/2023 17/02/2023 17/01/2023 

18.  
Quầy thuốc 

Thanh Ngọc 

Đoàn Thanh 

Ngọc 

Thôn Nhơn Nghĩa, xã Sa 

Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh 

Kon Tum 

477/GPP 27/02/2023 17/02/2023 17/01/2023 

19.  
Quầy thuốc Tú 

Uyên 

Nguyễn 

Huỳnh Anh 

Thơ 

Thôn Nhơn An, xã Sa 

Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh 

Kon Tum 

478/GPP 27/02/2023 17/02/2023 17/01/2023 

20.  
Quầy thuốc Thu 

Hà 

Nguyễn Thị 

Thu Hà 

Thôn 6, xã Đăk La, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 
479/GPP 27/02/2023 17/02/2023 17/01/2023 

21.  
Nhà thuốc Đức 

Trung 
Y Thắm 

237 Hùng Vương, thị trấn 

Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum 

480/GPP 27/02/2023 17/02/2023 17/01/2023 

22.  Nhà thuốc Hồng Y Mùi 

256 Hoàng Thị Loan, 

Phường Quang Trung, 

thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

481/GPP 27/02/2023 17/02/2023 17/01/2023 

23.  
Nhà thuốc Hòa 

Long 

Nguyễn Thị 

Bích Liên 

639 Duy Tân, Phường Duy 

Tân, thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

482/GPP 27/02/2023 17/02/2023 17/01/2023 

24.  
Quầy thuốc Quốc 

Cường 

Võ Anh 

Quốc 

Cường 

Tổ dân phố 3, thị trấn Plei 

Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh 

Kon Tum 

483/GPP 25/03/2023 15/03/2023 15/02/2023 

25.  
Quầy thuốc 

Thiện Nhân 
Lê Thị Bé 

Chợ Măng Đen, thôn Măng 

Đen, thị trấn Măng Đen, 

huyện Kon Plông, tỉnh Kon 

Tum 

484/GPP 25/03/2023 15/03/2023 15/02/2023 

26.  Quầy thuốc Linh 
Võ Thị 

Thùy Linh 

Thôn Nhơn Khánh, xã Sa 

Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh 

Kon Tum 

485/GPP 25/03/2023 15/03/2023 15/02/2023 

27.  
Quầy thuốc Minh 

Châu 

Võ Thị 

Thanh Lan 

Thôn 5, xã Chư Hreng, 

thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

486/GPP 25/03/2023 15/03/2023 15/02/2023 

28.  
Quầy thuốc 

Nhung 

Nguyễn Thị 

Nhung 

Thôn Măng La, xã Ngọc 

Bay, thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

487/GPP 25/03/2023 15/03/2023 15/02/2023 

29.  Quầy thuốc Hạnh 
Vũ Thị Mỹ 

Hạnh 

494 Hùng Vương, thị trấn 

Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

488/GPP 06/05/2023 26/04/2023 26/03/2023 

30.  
Quầy thuốc 

Nguyễn Hòa 

Nguyễn Thị 

Hòa 

674 Hùng Vương, thị trấn 

Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

489/GPP 06/05/2023 26/04/2023 26/03/2023 

31.  
Quầy thuốc Đức 

Thi 

Nguyễn Thị 

Trường Thi 

Thôn 1, thị trấn Đăk Rve, 

huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon 

Tum 

490/GPP 06/05/2023 26/04/2023 26/03/2023 

32.  
Nhà thuốc Nhơn 

Nguyễn 

Nguyễn Thị 

Nhơn 

334 Hùng Vương, thị trấn 

Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum 

491/GPP 08/06/2023 28/05/2023 28/04/2023 

33.  

Nhà thuốc Long 

Châu 132 thuộc 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm FPT 

Long Châu 

Nguyễn Thị 

Hương 

59 Hoàng Văn Thụ, phường 

Quyết Thắng, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

492/GPP 08/06/2023 28/05/2023 28/04/2023 

34.  Nhà thuốc Thanh Trần Minh 136 Ngô Quyền, phường 493/GPP 08/06/2023 28/05/2023 28/04/2023 
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T

T 
Tên cơ sở 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Địa chỉ 

Giấy chứng nhận Thời điểm 

đánh giá 

theo kế 

hoạch dự 

kiến 

Thời điểm 

nộp hồ sơ dự 

kiến Số 
Ngày hết 

hạn 

Hương Hiếu Thống Nhất, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

35.  
Quầy thuốc Minh 

Thư 

Đặng Thị 

Minh Thư 

Thôn 3, xã Tân Cảnh, huyện 

Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 
494/GPP 18/07/2023 08/07/2023 08/06/2023 

36.  
Quầy thuốc Việt 

Đức 
Lê Thị Hảo 

421 Hùng Vương, thị trấn 

Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

495/GPP 18/07/2023 08/07/2023 08/06/2023 

37.  
Quầy thuốc số 

221 

Lê Thị 

Hương 

53 Hùng vương, thị trấn 

Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

496/GPP 18/07/2023 08/07/2023 08/06/2023 

38.  
Quầy thuốc 

Hoàng Nam 

Trần Thị 

Thu Hường 

Thôn 5, xã Đoàn Kết, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

498/GPP 18/07/2023 08/07/2023 08/06/2023 

39.  
Nhà thuốc Tuyết 

1 

Lê Trung 

Hiếu 

65 Hoàng Văn Thụ, phường 

Quyết Thắng, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

500/GPP 18/07/2023 08/07/2023 08/06/2023 

40.  Nhà thuốc Luân Y Nhân 

389 Bà Triệu, phường 

Quyết Thắng, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

501/GPP 18/07/2023 08/07/2023 08/06/2023 

41.  
Quầy thuốc Bảo 

Ngọc 

Đặng Thị 

Thủy 

Làng Lút, xã Ya Tăng, 

huyện Sa Thầy, tỉnh Kon 

Tum 

502/GPP 13/08/2023 03/08/2023 03/07/2023 

42.  
Quầy thuốc Linh 

Đan 

Lương Thị 

Mơ 

Thôn 1, xã Ia Dom, huyện 

Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum 
503/GPP 13/08/2023 03/08/2023 03/07/2023 

43.  
Quầy thuốc Thu 

Thủy 

Nguyễn Thị 

Thu Thủy 

Thôn 5, xã Hà Mòn, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 
504/GPP 13/08/2023 03/08/2023 03/07/2023 

44.  
Quầy thuốc 

Thuận Hoàng 

Nguyễn 

Huy Hoàng 

Thôn Nghĩa An, xã Ia 

Chim, thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

505/GPP 13/08/2023 03/08/2023 03/07/2023 

45.  
Nhà thuốc Dư 

Tân 

Nguyễn Thị 

Ánh Hương 

320 Trần Khánh Dư, 

Phường Duy Tân, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

506/GPP 13/08/2023 03/08/2023 03/07/2023 

46.  Nhà thuốc Lương Y Kreng 

274 Trần Khánh Dư, 

phường Duy Tân, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

507/GPP 13/08/2023 03/08/2023 03/07/2023 

47.  
Quầy thuốc Gia 

Khánh 

Nguyễn 

Hồng Phước 

Thôn 2, xã Kroong, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

508/GPP 13/08/2023 03/08/2023 03/07/2023 

48.  
Quầy thuốc Bảo 

An 

Nguyễn Thị 

Ngọc Ly 

Thôn Kon Gung, xã Đăk 

Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

215/GPP 13/08/2023 03/08/2023 03/07/2023 

49.  
Quầy thuốc Mỹ 

Thẩm 

Hoàng Thị 

Mỹ Thẩm 

Thôn 3, xã Tân Cảnh, huyện 

Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 
251/GPP 13/08/2023 03/08/2023 03/07/2023 

50.  
Quầy thuốc 

Thịnh Phát 

Trương Thị 

Dưỡng 

Tỉnh lộ 676, Thôn Măng 

Đen, xã Đăk Long, huyện 

Kon Plông, Kon Tum 

194/GPP 11/09/2023 01/09/2023 01/08/2023 

51.  
Quầy thuốc 

Thanh Nhàn 

Nguyễn 

Văn Thành 

336 Hùng Vương, Khối phố 

4 A, thị trấn Đăk Hà, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

196/GPP 11/09/2023 01/09/2023 01/08/2023 

52.  
Quầy thuốc số 

123 

Vương Thị 

Hiền 

Thôn 2, xã Hòa Bình, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

 

199/GPP 11/09/2023 01/09/2023 01/08/2023 

53.  
Quầy thuốc Minh 

Thành 

Lê Minh 

Thành 

Thôn Rờ Kơi, xã Rờ Kơi, 

huyện Sa Thầy, tỉnh 

KonTum 

213/GPP 11/09/2023 01/09/2023 01/08/2023 

54.  Quầy thuốc số 16 Nguyễn Thị Chợ Đăk Tô, thị trấn Đăk 222/GPP 11/09/2023 01/09/2023 01/08/2023 
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T

T 
Tên cơ sở 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Địa chỉ 

Giấy chứng nhận Thời điểm 

đánh giá 

theo kế 

hoạch dự 

kiến 

Thời điểm 

nộp hồ sơ dự 

kiến Số 
Ngày hết 

hạn 

Thu Hà Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon 

Tum 

55.  
Nhà thuốc 

Phương Quỳnh 

Bùi Thị 

Dương 

49 Nguyễn Văn Linh, 

phường Lê Lợi, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

509/GPP 11/09/2023 01/09/2023 01/08/2023 

56.  Nhà thuốc 40 
Bùi Thị 

Ngọc Hà 

378 Phạm Văn Đồng, 

phường Lê Lợi, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

510/GPP 11/09/2023 01/09/2023 01/08/2023 

57.  
Quầy thuốc Bảo 

An 

Nguyễn Thị 

Như Tây 

Thôn 4, xã Hòa Bình, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

511/GPP 11/09/2023 01/09/2023 01/08/2023 

58.  
Nhà thuốc Nam 

Anh 

Nguyễn 

Quang Tú 

397 Bà Triệu, Phường 

Quang Trung, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

114/GPP 09/10/2023 29/09/2023 29/08/2023 

59.  
Quầy thuốc Yến 

Anh 

Lê Thị Yến 

Anh 

Chợ Sa Thầy, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh 

Kon Tum 

242/GPP 09/10/2023 29/09/2023 29/08/2023 

60.  
Quầy thuốc 

Hoàng Lâm 

Nguyễn Thị 

Ánh Hằng 

693 Hùng Vương, thị trấn 

Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

245/GPP 09/10/2023 29/09/2023 29/08/2023 

61.  
Nhà thuốc Thuận 

Hoàng I 

Nguyễn 

Phùng Tú 

Anh 

46 Lê Hồng Phong, Phường 

Quang Trung, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

513/GPP 09/10/2023 29/09/2023 29/08/2023 

62.  Quầy thuốc số 65 
Trần Thùy 

Dung 

406 Hùng Vương, thị trấn 

Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum 

514/GPP 09/10/2023 29/09/2023 29/08/2023 

63.  Quầy thuốc số 18 
Bùi Thu 

Trang 

Khối phố 2, thị trấn Đăk Tô, 

huyện Đăk Tô, tỉnh Kon 

Tum 

195/GPP 12/11/2023 02/11/2023 02/10/2023 

64.  
Quầy thuốc Thu 

Thúy 

Trần Thị 

Thu Thúy 

Thôn Tân Lập A, xã Đăk 

Hring, huyện Đăk Hà, Tỉnh 

Kon Tum 

214/GPP 12/11/2023 02/11/2023 02/10/2023 

65.  
Nhà thuốc Ngọc 

Nhân 

Long Thúy 

Hạnh 

355 Trần Phú, Phường 

Thắng Lợi, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

216/GPP 12/11/2023 02/11/2023 02/10/2023 

66.  
Quầy thuốc Thu 

Nga 

Nguyễn Thị 

Thu Nga 

Thôn 8, xã Đăk Hring, 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum 

247/GPP 12/11/2023 02/11/2023 02/10/2023 

67.  
Nhà thuốc Thiên 

Hà 

Đặng Thị 

Công Viên 

21 Nguyễn Viết Xuân, 

phường Thắng Lợi, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

266/GPP 12/11/2023 02/11/2023 02/10/2023 

68.  
Nhà thuốc Thu 

Thảo 

Y Linh 

Buôn 

237 Bắc Kạn, phường 

Thắng Lợi, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

516/GPP 12/11/2023 02/11/2023 02/10/2023 

69.  
Quầy thuốc Hoài 

Anh 

Trần Thị 

Hiệp 

Thôn Ngọc Hiệp, xã Đăk 

Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh 

Kon Tum 

262/GPP 23/11/2023 13/11/2023 13/10/2023 

70.  
Quầy thuốc 

Luyện 

Nguyễn Thị 

Đào 

38 Chu Văn An, thị trấn 

Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

 

39/GPP 02/12/2023 22/11/2023 22/10/2023 

71.  Quầy thuốc số 04 
Trần Thị 

Thúy Hà 

50 Trần Quốc Toản, thị trấn 

Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum 

230/GPP 02/12/2023 22/11/2023 22/10/2023 

72.  Quầy thuốc Tân 
Đoàn Thị 

Thùy Tiên 

18 Trần Nhân Tông, thị trấn 

Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh 
232/GPP 02/12/2023 22/11/2023 22/10/2023 
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Kon Tum 

73.  Quầy thuốc số 31 

Ngô Thị 

Ngọc 

Hường 

Thôn Phương Quý 2, xã  

Vinh Quang, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

233/GPP 02/12/2023 22/11/2023 22/10/2023 

74.  Quầy thuốc Dung 
Nguyễn Thị 

Dung 

Thôn Đăk Lộc, xã Đăk 

Ngọc, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

240/GPP 02/12/2023 22/11/2023 22/10/2023 

75.  
Quầy thuốc Hoài 

137 

Nguyễn Thị 

Hoài 

Thôn 8, xã Diên Bình, 

huyện Đăk Tô, tỉnh Kon 

Tum 

254/GPP 02/12/2023 22/11/2023 22/10/2023 

76.  Quầy thuốc số 64 
Dương Thị 

Nga 

Thôn 6, xã Đăk La, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 
255/GPP 02/12/2023 22/11/2023 22/10/2023 

77.  
Nhà thuốc Toàn 

Nhi 

Đỗ Thị Bích 

Nga 

333 Trần Văn Hai, phường 

Thắng Lợi, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

281/GPP 02/12/2023 22/11/2023 22/10/2023 

78.  
Nhà thuốc Hà 

Sơn 

Đinh Thị 

Linh Đa 

232 Đào Duy Từ, phường 

Thắng Lợi, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

519/GPP 02/12/2023 22/11/2023 22/10/2023 

79.  
Quầy thuốc Mỹ 

Loan 

Đặng Mỹ 

Loan 

310 Hùng Vương, thị trấn 

Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

520/GPP 02/12/2023 22/11/2023 22/10/2023 

80.  
Quầy thuốc 

Quỳnh Anh 

Lê Thị 

Hạnh 

Thôn Bắc Phong, xã Pờ Y, 

huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

521/GPP 02/12/2023 22/11/2023 22/10/2023 

81.  
Quầy thuốc Thúy 

Ngân 

Nguyễn Thị 

Thúy Ngân 

196 Hùng Vương, xã Đăk 

Pet, huyện Đăk Glei, tỉnh 

Kon Tum 

522/GPP 02/12/2023 22/11/2023 22/10/2023 

82.  Quầy thuốc Mai 
Hoàng Thị 

Hương 

261 Trần Hưng Đạo, thị trấn 

Sa Thầy, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum 

207/GPP 12/01/2024 02/01/2024 02/12/2023 

83.  
Quầy thuốc 

Thanh Lài 
Bùi Thị Lài 

Thôn 01, xã Tân Cảnh, 

huyện Đăk Tô, tỉnh Kon 

Tum 

210/GPP 12/01/2024 02/01/2024 02/12/2023 

84.  
Quầy thuốc 

Thanh Lê 

Hoàng 

Minh Đức 

Thôn 14A, xã Đăk Pék, 

huyện Đăk Glei, tỉnh Kon 

Tum 

219/GPP 12/01/2024 02/01/2024 02/12/2023 

85.  
Quầy thuốc Anh 

Vân 

Vũ Thị Anh 

Vân 

Thôn 6, xã Đăk La, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 
239/GPP 12/01/2024 02/01/2024 02/12/2023 

86.  
Quầy thuốc tây 

số 17 

Lê Phạm 

Thị Thanh 

Hà 

Thôn 7, xã Kon Đào, huyện 

Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 
274/GPP 12/01/2024 02/01/2024 02/12/2023 

87.  

Nhà thuốc Bệnh 

viện Đa khoa 

Vạn Gia An 

Nguyễn 

Hoàng Mỹ 

Hà 

407 Bà Triệu, Phường 

Quyết Thắng, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

526/GPP 12/01/2024 02/01/2024 02/12/2023 

88.  
Nhà thuốc Bệnh 

viện 

Đinh Thị 

Hằng 

224 Bà Triệu, Phường 

Quang Trung, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

527/GPP 12/01/2024 02/01/2024 02/12/2023 

89.  
Nhà thuốc Thu 

Hằng 

Đinh Thị 

Quỳnh Vân 

64 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường Quang Trung, 

thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

528/GPP 12/01/2024 02/01/2024 02/12/2023 

90.  
Nhà thuốc Hoàng 

Oanh 

Hoàng 

Oanh 

198B Bắc Cạn, phường 

Thắng Lợi, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

529/GPP 12/01/2024 02/01/2024 02/12/2023 

91.  
Nhà thuốc Anh 

Định 

Huỳnh Thị 

Lang 

399 Trần Phú, phường 

Thắng Lợi, TP. Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

530/GPP 12/01/2024 02/01/2024 02/12/2023 



7 

T

T 
Tên cơ sở 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Địa chỉ 

Giấy chứng nhận Thời điểm 

đánh giá 

theo kế 

hoạch dự 

kiến 

Thời điểm 

nộp hồ sơ dự 

kiến Số 
Ngày hết 

hạn 

92.  
Quầy thuốc tây 

Tâm An 

Tống Thị 

Mai Ly 

Thôn Lâm Tùng, xã 

IaChim, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

531/GPP 12/01/2024 02/01/2024 02/12/2023 

93.  
Quầy thuốc 

Thanh Tuấn 

Phạm Thị 

Thanh 

Thôn 8, xã Đăk Cấm, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

532/GPP 12/01/2024 02/01/2024 02/12/2023 

94.  
Quầy thuốc tây 

Xuân 156 

Phan Thị 

Huê 

Thôn 11, xã Đăk Hring, 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum 

533/GPP 12/01/2024 02/01/2024 02/12/2023 

95.  
Quầy thuốc Thúy 

Minh 

Đinh Su Na 

Thao Bảy 

Thôn 6, xã Kon Đào, huyện 

Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 
534/GPP 12/01/2024 02/01/2024 02/12/2023 

                                Tổng cộng: 95 (Chín mươi lăm) cơ sở 
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